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Thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành tư pháp. Theo 

đó, quy định đối với lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn 

tiếp cận pháp luật, các địa phương thực hiện theo các biểu sau: 

- Phòng Tư pháp cấp huyện: 09b/BTP/PBGDPL,10b/BTP/PBGDPL/HGCS, 

11c/BTP/PBGDPL/HGCS-TCPL. 

- UBND cấp xã: 09a/BTP/PBGDPL, 10a/BTP/PBGDPL/HGCS, 

11a/BTP/PBGDPL/HGCS, 11b/BTP/PBGDPL/HGCS. 

Qua thực hiện 14 kỳ báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP 

(gồm báo cáo 06 tháng, báo cáo năm và báo cáo năm chính thức) kết quả đến 

nay, Sở Tư pháp nhận thấy chất lượng báo cáo thống kê của các địa phương còn 

thấp. Cụ thể là các địa phương thực hiện báo cáo còn nhiều sai sót:  

+ Số liệu báo cáo không đầy đủ theo giải thích của các biểu mẫu (chỉ có số 

liệu được nhập trong biểu báo cáo của Phòng Tư pháp; biểu báo cáo của UBND 

cấp không cập nhật đầy đủ thông tin). 

+ Số liệu không khớp giữa các phân tổ (số lượng hòa giải viên có chuyên 

môn Luật và số hòa giải chưa qua đào tạo chuyên môn luật cộng lại không bằng 

tổng số hòa giải viên, số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tham 

gia phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp nhiều hơn tổng số báo cáo viên, tuyên 

truyền viên pháp luật trên địa bàn...). 

+ Số liệu bất hợp lý: Số liệu tăng, giảm bất thường so với mặt bằng chung 

trên địa bàn nhưng không giải thích lý do; số liệu tăng, giảm nhiều (lớn hơn 20%) 

so với báo cáo cùng kỳ năm trước nhưng không giải thích lý do. 

+ Số liệu trên báo cáo thống kê không thống nhất với số liệu trên các báo cáo 

bằng văn bản của địa phương. 

Trong năm 2023, có những địa phương sai sót 03/03 biểu thống kê, theo đó 

báo cáo được Sở Tư pháp trả lại nhiều lần để đơn vị rà soát, điều chỉnh (Biên 

Hòa, Trảng Bom, Long Thành, Long Khánh), mặc dù các nội dung sai sót đã 

được hướng dẫn ở những kỳ báo cáo trước đó. 
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Với các lỗi sai sót số liệu thống kê của các địa phương đã ảnh hưởng đến 

chất lượng báo cáo thống kê ngành tư pháp và số điểm thi đua hằng năm của tỉnh. 

Ngoài ra, sự thiếu thống nhất giữa số liệu thống kê và số liệu trên các báo cáo 

khác của địa phương cũng ảnh hưởng đến công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp 

luật, nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao dẫn đến tình trạng phải điều chỉnh 

hồ sơ, số liệu. 

Để nâng cao chất lượng báo cáo thống kê, bảo đảm các thông tin, số liệu 

báo cáo phản ánh đúng thực tế kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của địa phương, Sở Tư pháp đề nghị 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp, quan tâm chỉ đạo thực hiện các 

nội dung sau: 

1. Chỉ đạo Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện hiệu quả chế 

độ báo cáo thống kê theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP, bảo đảm 

thời hạn gửi báo cáo thống kê, tính chính xác, đầy đủ của số liệu thống kê; rà 

soát, đảm bảo sự phù hợp giữa các số liệu, tương quan giữa các kỳ báo cáo và 

thống nhất với các báo cáo bằng văn bản của địa phương.  

2. Chỉ đạo Phòng Tư pháp cấp huyện tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm 

tra nhằm nâng cao chất lượng báo cáo thống kê; kịp thời chấn chỉnh việc thực 

hiện báo cáo thống kê, xác định rõ trách nhiệm của công chức trong trường hợp 

báo cáo thống kê có sai sót. 

3. Chỉ đạo UBND cấp xã bố trí công chức thực hiện báo cáo thống kê theo 

quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi cho công chức 

thực hiện báo cáo thống kê được tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thống kê 

do Sở Tư pháp tổ chức trong năm 2024 (đảm bảo 100% công chức trực tiếp 

thực hiện báo cáo thống kê phải tham dự Hội nghị).  

Sở Tư pháp mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của địa phương để 

nâng cao chất lượng báo cáo thống kê ngành tư pháp, góp phần nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý nhà nước của ngành trong thời gian tới. 

(Lưu ý thêm: Trong năm 2024 và các năm tiếp theo, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục 

thực hiện đánh giá chất lượng báo cáo thống kê của các đơn vị trong kết quả 

đánh giá công vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các địa phương). 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- PTP các huyện, thành phố (thực hiện); 

- Lưu: VT, VP. 

  KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 
 

 

 

 

 

             Phan Quang Tuấn 
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